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BĐ 7. Giá tại đầm tôm chân trắng nguyên liệu của Việt Nam, cỡ 100 con/kg

BĐ 8. Giá tại đầm tôm sú nguyên liệu của Việt Nam, cỡ 20 con/kg

BĐ 9. Giá tại đầm tôm chân trắng nguyên liệu của Việt Nam, cỡ 30 con/kg

BĐ 10. Giá tại đầm tôm sú nguyên liệu của Việt Nam, cỡ 40 con/kg

BĐ 11. Xuất khẩu tôm theo loài, năm 2021 - 2022

BĐ 12. Cơ cấu thị trường NK tôm Việt Nam, năm 2021 - 2022

BĐ 13. Giá trung bình XK tôm đông lạnh sang Mỹ năm 2022

BĐ 14. Xuất khẩu tôm Việt Nam sang Mỹ. 2021-2022

BĐ 15. Nhập khẩu tôm của Mỹ, 2017 – 2022

BĐ 16. Giá trung bình XK tôm đông lạnh sang Đức năm 2022

BĐ 17. Xuất khẩu tôm Việt Nam sang EU, 2021 -2022

BĐ 18. Giá trung bình XK tôm đông lạnh sang Nhật Bản năm 2022

BĐ 19. Xuất khẩu tôm Việt Nam sang Nhật Bản, 2021-2022

BĐ 20. Giá trung bình XK tôm đông lạnh sang Hàn Quốc năm 2022

BĐ 21. Xuất khẩu tôm Việt Nam sang Hàn Quốc, 2021-2022

BĐ 22. Giá trung bình XK tôm đông lạnh sang Trung Quốc năm 2022

BĐ 23. Xuất khẩu tôm Việt Nam sang Trung Quốc và HK, 2021-2022

BĐ 24. Diễn biến giá cá tra loại I tại Đồng Tháp, 2021-2022

BĐ 25. Xuất khẩu cá tra năm 2021-2022, theo tháng

BĐ 26. Giá trung bình cá tra phile XK, FOB Việt Nam, 2021-2022 

BĐ 27. Sản lượng cá tra nguyên liệu của thế giới 

BĐ 28. Cơ cấu thị trường NK cá tra Việt Nam, năm 2022

BĐ 29. Xuất khẩu cá tra sang Trung Quốc & HK năm 2021-2022, theo tháng

BĐ 30. Giá trung bình cá tra XK sang thị trường Trung Quốc, 2021-2022

BĐ 31. Xuất khẩu cá tra sang Mỹ năm 2021-2022, theo tháng

BĐ 32. Giá trung bình cá tra XK sang thị trường Mỹ, 2021-2022 

BĐ 33. Nhập khẩu cá tra và cá rô phi phile đông lạnh của Mỹ

BĐ 34.Nhập khẩu cá rô phi của Mỹ, 2007-2022

BĐ 35. Nhập khẩu cá tra của Mỹ, 2007 - 2022

BĐ 36. Xuất khẩu cá tra sang EU năm 2021-2022, theo tháng

BĐ 37. Giá trung bình cá tra XK sang thị trường Hà Lan, 2021-2022

BĐ 38.Giá trung bình cá tra XK sang thị trường Đức, 2021-2022 

BĐ 39. Xuất khẩu cá tra sang Mexico năm 2021-2022, theo tháng

BĐ 40. Giá trung bình cá tra XK sang thị trường Mexico, 2021-2022
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BĐ 41. Xuất khẩu cá ngừ Việt Nam, 2020-2022

BĐ 42. XK cá ngừ Việt Nam theo mã HS, 2022 

BĐ 43. Xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam qua các tháng, T1-T12/2021 - 2022

BĐ 44. Cơ cấu thị trường NK cá ngừ của Việt Nam, 2021-2022

BĐ 45. Xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam sang Mỹ qua các tháng, T1-T12/2021 - 2022 

BĐ 46. Giá TB xuất khẩu cá ngừ mã HS 16041490 của Việt Nam sang Mỹ, T1/2021 - T12/2022 

BĐ 47. Giá TB xuất khẩu cá ngừ mã HS 03048700 của Việt Nam sang Mỹ, T1/2021 - T12/2022 

BĐ 48. Nhập khẩu cá ngừ của Mỹ, T1/2021 - T11/2022

BĐ 49. Xuất khẩu cá ngừ của việt nam sang EU qua các tháng, T1-T12/2021 - 2022 

BĐ 50. Giá TB XK thịt/loin cá ngừ mã HS 03048700 của Việt Nam sang Đức, T1/2021 - T12/202

BĐ 51. Giá TB XK thịt/loin cá ngừ mã HS  03048700 của Việt Nam sang Hà Lan, T1/2021 - T12/2022 

BĐ 52. Xuất khẩu cá ngừ của việt nam sang Nhật Bản qua các tháng, T1-T12/2021 - 2022 

BĐ 53. Giá TB XK cá ngừ mã HS 16041490 của Việt Nam sang Nhật Bản, T1/2021 - T12/2022 

BĐ 54. Giá TB XK cá ngừ mã HS 03048700 của Việt Nam sang Nhật Bản, T1/2021 - T12/2022 

BĐ 55. Nhập khẩu cá ngừ của Nhật Bản qua từng tháng, T1-T12/2021 - 2022

BĐ 56. Cơ cấu thị trường NK mực, bạch tuộc năm 2021- 2022 

BĐ 57. Giá TB XK mực, bạch tuộc đông lạnh của VN sang Hàn Quốc năm 2022 

BĐ 58. Xuất khẩu mực, bạch tuộc sang Hàn Quốc, 2021 - 2022

BĐ 59. Giá TB XK mực, bạch tuộc đông lạnh của VN sang Nhật Bản năm 2022 

BĐ 60. Xuất khẩu mực, bạch tuộc sang Nhật Bản, 2021 - 2022

BĐ 61. Giá TB XK mực, bạch tuộc đông lạnh của VN sang Trung Quốc năm 2022 

BĐ 62. Xuất khẩu mực, bạch tuộc sang Trung Quốc & HK, 2021 - 2022

BĐ 63. Giá TB XK mực, bạch tuộc đông lạnh của VN sang Italy năm 2022 

BĐ 64. Xuất khẩu mực, bạch tuộc sang EU, 2021 - 2022

BĐ 65. Xuất khẩu cua ghẹ của Việt Nam qua các tháng, T1-12/2021 - 2022

BĐ 66. Cơ cấu thị trường NK cua ghẹ của Việt Nam, 2021- 2022

BĐ 67. Xuất khẩu chả cá, surimi của Việt Nam qua từng tháng, T1-T12/2021 - 2022

BĐ 68. Cơ cấu thị trường NK chả cá, surimi Việt Nam, 2021- 2022    
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